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CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT LỚP 5TA1

KẾ HOẠCH TUẦN 4: MỘT SỐ LOÀI CHIM VÀ CÔN TRÙNG

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 13/01-17/01/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	Thứ

HĐ
	2
	 3
	 4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh – TDS

	Học
	Bò dích dắc qua 7 điểm
	Một số loài chim và côn trùng
	Truyện:  Giọng hát chim sơn ca
	Sắp xếp theo quy tắc
	In đàn kiến bằng vân tay

	Chơi, hoạt động góc
	- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.



	Chơi ngoài trời
	- Quan sát con chim 

- TCVĐ: Chim bay cò bay

- Chơi tự do
	- Nhặt rác vệ sinh sân trường

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do
	- HĐTN: Bé vui hội chợ xuân 2025


	- HĐTN: Gói bánh chưng ngày tết 
	- Quan sát Cây xanh

TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Hát: Chim chích bông
	Chơi ở các

góc.
	Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
	Ôn kiến thức buổi sáng
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới động vật.

- Trò chuyện với trẻ về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: 

* Hoạt động 1:  Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc và dội hình 3 hàng ngang, xoay các khớp.

* Hoạt động 2: Trọng động.

- Tập các động tác Hô hấp; Tay; Lườn; Chân; Bật của bài tập phát triển chung

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra-“nhạc dạo”.

ĐT Tay: 2 tay sang ngang gập vào vai. 

ĐT Lườn: 2 tay giơ cao, nghiêng người sang trái, sang phải. 
ĐT Chân: 2 tay chống hông, đưa 1 chân ra trước, ra sau, đổi chân trái, chân phải ĐT Bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 
+ Trò chơi: Con thỏ.

+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân trường.

2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị

- Đồ chơi, trang phục nấu ăn, bán hàng.
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi nấu ăn, bán hàng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây vườn bách thú.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, sỏi, cỏ, các con vật.

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng vườn bách thú...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu, cắt dán, nặn một số loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ,cắt dán, nặn.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số loại chim, côn trùng chưa tô màu...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán một số loại chim, côn trùng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.
+ Chuẩn bị

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.

+ Yêu cầu

- Biết yêu quý và bảo vệ cây cối, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị

- Bình nước

- Đất cát, nước...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho cây cối, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: - Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

                                  -  Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

                                  -  Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về.

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 13 tháng 01 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi  - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học        
                                                Bò dích dắc qua 7 điểm

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ biết tên bài tập ‘‘Bò dích dắc qua 7 điểm ”. Thực hiện tốt bài 

+ Kỹ năng

- Rèn sự khéo léo , kết hợp giữa tay và chân, có kĩ năng bò thoe đường dích dắc

- Trẻ có kĩ năng hợp tác với bạn. Chơi trò chơi đúng luật chơi, đúng cách chơi.
+ Thái độ:

- Trẻ trong lớp có tính kỷ luật, đoàn kết trong khi học.
- Trẻ hứng thú với nội dung bài học. Hứng thú chơi các trò chơi.
b. Chuẩn bị

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, phù hợp.

- 2 đường dích dắc qua 7 điểm.
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ ra sân.

* Hoạt động 2: Nội dung.
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.

+ Trọng động:

- Bài tập phát triển chung: Tập các độngj tác của bài tập phát triển chung

Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra-“nhạc dạo”.

ĐT Tay: 2 tay sang ngang gập vào vai. 

ĐT Lườn: 2 tay giơ cao, nghiêng người sang trái, sang phải. 
ĐT Chân: 2 tay chống hông, đưa 1 chân ra trước, ra sau, đổi chân trái, chân phải ĐT Bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 
+ Vận động cơ bản: Nhảy lò cò
- Cô cho trẻ nêu tên bài tập

- Cô mời 2 trẻ tập.

- Cho trẻ nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác.

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ

- Cô chia tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua nhau.

- Cô cho 2 trẻ thực hiện lại

+ TCVĐ: “Đội nào nhanh nhất”

- Cô chia trẻ làm 2 đội. Nhiệm vụ của 2 đội là bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m lấy cờ mang về cho đội của mình. Thời gian là 1 bản nhạc đội nào lấy được nhiều cờ là đội chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Động viên, khuyến khích trẻ.

+ Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Chim mẹ chim con.

* Hoạt động 3: Kết thúc.

- Củng cố nhận xét và giáo dục trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối

4. Chơi ngoài trời: Quan sát con chim




TCVĐ: Chim bay cò bay




Chơi tự do
a. Yêu cầu.

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về đặc điểm của con chim

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và diễn đạt lời nói.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát con chim

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về con chim.

- Gọi tên, nhận xét về đặc điểm của chim như: có mấy chân? Đẻ con hay đẻ trứng? Thức ăn là gì? Tiếng kêu như thế nào? Chim thường sống ở đâu?

- Cho trẻ bắt chước tiếng chim hót.

- Hát bài Chim chích bông.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động 2: Trò chơi: Chim bay cò bay

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

Hát: Chim chích bông

a. Yêu cầu

- Trẻ biết và nhớ tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung và ý nghĩa qua bài hát.

b. Chuẩn bị

- Máy tính có bài hát Chim chích bông

c. Tiến hành

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1 

- Cô mở máy tính cho trẻ nghe lần 2.

- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. Cô giáo dục trẻ qua ý nghĩa bài hát.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

                                 Thứ 3 ngày 14 tháng 01 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
Một số loài chim và côn trùng

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức 

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, lợi ích và tác hại của 1 số loại côn trùng

và chim: Con ong - Con bướm - Chim bồ câu.

+ Kỹ năng

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Nhạc bài: “Chị ong nâu và em bé ”; Tranh con ong và con bướm, chim bồ câu, chim chích bông.  Xắc xô.

- Đồ dùng của trẻ: Rổ đồ dùng có con ong và con bướm và con chim bồ câu.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú:
- Cho trẻ đọc bài thơ “Ong và bướm”.
- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Một số loài chim và côn trùng:
+ Cô cho trẻ về nhóm để tìm hiểu về 1 số loại côn trùng.
- Nhóm 1: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con ong.
- Nhóm 2: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con bướm.
- Nhóm 3: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con chim bồ câu.
- nhóm 4: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con chim chích bông

- Cho trẻ kể về đặc điểm nổi bật con ong có những đặc điểm gì ?
- Con ong bay được là nhờ cái gì ?
- Con ong cho ta cái gì và để làm gì ?
- Con ong là loại côn trùng có lợi hay có hại ?….
- Con bướm và con chim bồ câu, chim chích bông cô hỏi trẻ tương tự.
- Cho trẻ so sánh con ong với con bướm; Con chim bồ câu với chim chích bông

- Mở rộng: Cô cho trẻ kể về 1 số loại côn trùng và một số loại chim khác mà  trẻ biết. 

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.
* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: “Tìm bạn thân”.
- Cho mỗi trẻ cầm một lô tô con côn trùng và chim. Yêu cầu trẻ tìm bạn có lô tô giống của mình 
+ Trò chơi 2: “ Bé khéo tay ”
- Cho trẻ sử dụng các nguyên liệu mở tạo thành con ong, con bướm…
* Hoạt động 4. Kết thúc:
- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời: Nhặt rác vệ sinh sân trường.
TCDG: Bịt mắt bắt dê.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về những gì trẻ nhìn thấy trên sân trường.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết giữ gìn và vệ sinh môi trường.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, thùng rác có nắp đậy.  Đồ chơi ngoài trời, bóng cho trẻ chơi chuyền bóng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Nhặt rác vệ sinh sân trường.

- Cô cho trẻ đi dạo chơi và quan sát sân trường.

- Cho trẻ trò chuyện với trẻ về những gì trẻ nhìn thấy trên sân trường.

- Cô cho trẻ đi nhặt rác, lá rụng vệ sinh sân trường.

- Cô giáo dục trẻ không vứt rác bừa bãi trên sân trường.

* Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt bắt dê:

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích 

Chơi ở các góc

a. Yêu cầu

- Trẻ biết cất dọn đồ dùng sau khi chơi. Chơi đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị

- Đồ dùng đồ chơi ở các góc

c. Tiến hành

- Cô cho trẻ hát bài: Con chim non

- Cho trẻ chơi ở các góc 

- Cho trẻ chơi theo nhóm, chơi theo tổ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.

- Nhắc nhở trẻ cất dọn đồ dùng gọn gàng.

       9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 15 tháng 01 năm  2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
Truyện: Giọng hát chim sơn ca

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả sưu tầm và các nhân vật trong truyện.

- Trẻ biết nội dung câu chuyện kể về bạn chim sơn ca 

- Trẻ hứng thú lắng nghe cô kể chuyện và biết kể chuyện cùng cô.

+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.

- Phát triển ngôn ngữ và mở rộng vốn từ và kỹ năng kể chuyện cho trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các loài chim và chăm chỉ học tập.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Máy tính có nội dung bài giảng (Hình ảnh câu chuyện).  Nhạc bài hát: Con chim non....

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài: Con chim non.

- Cô hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Truyện: Giọng hót chim sơn ca

+ Cô cho trẻ nêu tên truyện, tác giả


- Cô kể lần 1 và nêu nội dung câu chuyện.

+ Nội dung câu chuyện kể về bạn chim sơn ca luôn lắng nghe kĩ các âm thanh và chăm chỉ luyện tập nên chim sơn ca có giọng hót rất là hay đấy.

- Cô kể lần 2 với hình ảnh minh họa.

+ Trích dẫn giảng giải, đàm thoại:

- Câu chuyện có tên là gì? Do ai sáng tác ?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?

- Các bạn chim đã đến tìm ai ?

- Vì sao chim Sơn Ca lại có giọng hót hay ?

- Tất cả loài chim đã làm gì sau khi đến nhà Sơn Ca ?

- Các con phải làm gì để chăm ngoan học giỏi ?

- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung truyện.

* Hoạt động 3: Trò chơi ghép tranh:

- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội chơi có nhiệm vụ ghép những mảnh tranh dời tạo thành 1 bức tranh hoàn chỉnh nói về câu chuyện.

- Luật chơi: đội nào ghép sai sẽ bị thua cuộc.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 4 : Kết thúc: 

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Hoạt động trải nghiệm: Bé vui hội chợ xuân                          
a. Yêu cầu:  HĐ trải nghiệm “Bé vui hội chợ xuân” là một hoạt động nằm trong chương trình giáo dục mầm non. Hoạt động này nhằm mục đích giáo dục truyền thống dân tộc, hướng cho bé đến với những nét văn hoá đặc sắc của quê hương Việt Nam. Đây là một trong những món quà mà nhà trường và gia đình dành tặng cho các bé nhân dịp cuối năm, giúp cho các bé được sống trong khung cảnh chợ quê,  được múa hát mừng xuân.

-Trẻ biết thêm về ý nghĩa của ngày tết, biết tên các mặt hàng ngày tết, biết bán hàng, đi chợ sắm tết.
b. Chuẩn bị:

-Các gian hàng tết, mặt hàng tết, trang trí câu đối, cây đào, cây mai, chậu hoa..

c. Tiến hành:

* Cho trẻ trực tiếp đến các gian hàng tham quan, đứng bán

-Hỏi trẻ tên các mặt hàng

-Trẻ kể về những mặt hàng có trong ngày tết

-Cô cùng trẻ bán hàng ngày tết
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

                              Vệ sinh đồ dùng đồ chơi

a. Yêu cầu

- Trẻ biết cách vệ sinh đồ dùng đồ chơi, cất dọn đồ chơi gọn gàng .

b. Chuẩn bị

- Khăn lau đồ dùng...

c. Tiến hành

- Cho trẻ kể về các góc chơi ở lớp.

- Cho trẻ về các góc chơi lau dọn , vệ sinh đồ dùng, đồ chơi

- Cô bao quát để trẻ và tham gia vệ sinh cùng trẻ.

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh đồ dùng sạch sẽ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

​Thứ 5 ngày 16 tháng 01 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

        2. Hoạt động học 

Sắp xếp theo quy tắc

a. Mục đích,  yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết một số quy tắc như: 1-1, 1-2, 2-1.

- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng thứ tự theo 1 qui tắc nhất định.

- Trẻ biết được một số thuật ngữ toán học: Chu kì, quy tắc.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ có kĩ năng quan sát, phán đoán, diễn đạt được quy tắc sắp xếp rõ ràng, mạch lạc.

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp các đối tượng theo quy tắc: 1-1, 1-2, 2-1.

- Trẻ nhanh nhẹn tham gia vào trò chơi, chơi đúng luật.

+ Thái độ:

- Trẻ có ý thức, nề nếp trong giờ học

- Hứng thú tham gia vào tiết học.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô:  Giáo án điện tử. Máy vi tính. Trò chơi trên máy: Ô số bí mật...
- Đồ dùng cho trẻ:  , bông hoa – quả táo rời cho trẻ chơi

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Nội dung.

- Các con nhìn xem trên màn hình của cô có gì? 

- Như vậy có bao nhiêu đối tượng các con? (2 đối tượng bông hoa, quả táo).

- Thế số lượng của mỗi loại đối tượng là bao nhiêu ? 

- Từ 2 đối tượng cô sắp xếp như thế nào?

- Cho trẻ đếm?

- Như vậy cách sắp xếp đó theo qui tắc nào?

- Đó gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 1- 1(1 hoa – 1 quả).

- Cho trẻ nhắc lại.

- Tương tự cô cho trẻ chọn xếp theo quy tắc 1-2 (1 hoa- 2 quả)

- Cô nói: Trời tối - trời sáng

- Cô nói: Các con xem cô có gì nào?

- Như vậy có bao nhiêu đối tượng các con? (2 đối tượng)

- Đó là đối tượng nào các con? 

- Thế số lượng của mỗi loại đối tượng là bao nhiêu ? 

- Từ 2 đối tượng cô sắp xếp như thế nào?

- Cho trẻ đếm ?

- Như vậy cách sắp xếp đó theo qui tắc nào?

- Đó gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 2- 1.(2 hoa- 1 quả)

- Tương tự cô cho trẻ chọn theo quy tắc 2-1

- Các con vừa nhận biết các cách sắp xếp theo quy tắc rất giỏi. Bây giờ chúng ta hãy cùng thi xem “Đội nào nhanh nhất”

* Luyện tập:

- Các con hãy chọn cho mình 1 con vật và sắp xếp theo quy tắc theo ý thích của mình.

- Cô cho trẻ sắp xếp theo yêu cầu của cô

- Cô hỏi: Vừa rồi cô đã cho các con sắp xếp theo các quy tắc nào?

- Cho trẻ nhắc lại các cách sắp xếp theo qui tắc

* Trò chơi:
- Trò chơi 1: Ô số bí ẩn
- Cô nêu cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cô tổng kết sau lần chơi của trẻ.

- Trò chơi 2: Đồng đội
Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Kết thúc

 Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo lời bài hát Chị ong nâu.       

3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các loại chim và côn trùng 

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.

4. Hoạt động trải nghiệm: Bé vui gói bánh chưng ngày tết
a. Yêu cầu

- Trẻ biết ý nghĩa của ngày tết cổ truyền, ý nghĩa của việc gói bánh chưng ngày tết.

- Trẻ biết các nguyên vật liệu để gói bánh chưng.

-Tham gia gói bánh chưng cùng cô giáo,ông bà, cha mẹ và bạn bè.

- Giáo dục trẻ biết trân trọng truyền thống văn hoá của dân tộc.

b. Chuẩn bị

- Các nguyên vật liệu để gói bánh Chưng như gạo nếp, lá dong, thịt , đỗ..

c. Tiến hành:

* Cùng trẻ trò chuyện về bánh chưng ngày tết

-Hỏi trẻ để gói được bánh chưng cần có những nguyên vật liệu gì?

-Cô giáo cùng với phụ huynh và trẻ tiến hành gói bánh chưng, vừa gói vừa hướng dẫn trẻ.

-Giáo dục trẻ về truyền thống gói bánh chưng ngày tết.

5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

                                                    Ôn kiến thức buổi sáng

a. Yêu cầu:
-  Trẻ ôn lại các sắp xếp theo quy tắc.

b. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng, đồ chơi sẵn có

c. Tiến hành:

- Trò chuyện về cách sắp xếp theo quy tắc

- Dạy trẻ cách xắp xế theo quy tắc 1-1, 1-2, 2-1.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 17 tháng 01 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi  - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         

In đàn kiến bằng vân tay

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết sử dụng các đầu ngón tay để lăn vào màu rồi lăn lên giấy tạo thành đàn kiến. Trẻ biết vẽ thêm các chi tiết để tạo thành con kiến…

- Biết bố cục và sử dụng màu hợp lý để tạo thành bức tranh đẹp

+ Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng in, vẽ, tô màu,.... đặc biệt là kĩ năng sử dụng màu nước.

- Rèn kĩ năng sắp xếp bố cục bức tranh cân đối hợp lý sáng tạo.

- Phát triển sự khóe léo, linh hoạt của đôi tay.

- Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú trong hoạt động.

- Trẻ yêu quí sản phẩm của mình và của bạn

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Bộ phim về con kiến. Giá trưng bày sản phẩm, nhạc bài hát về chủ đề chim và côn trùng, chị ong nâu và em bé, con chim non, con chim vành khuyê.  Tranh của cô...

- Đồ dùng của trẻ:  Giấy, bút chì, sáp màu, màu nước....

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ xem phim về đàn kiến đang hành quân xây tổ của mình

- Hỏi trẻ:

- Chúng mình vừa được em bộ phim nói về ai?

- Các chú kiến đang làm gì?

- Các chú kiến rất đáng yêu đúng không nào. Hôm nay chúng mình sẽ in đàn kiến bằng vân tay.

* Hoạt động 2: Nội dung
- Bức tranh này vẽ về con gì?

- Các con kiến trong tranh có màu gì?

- Đầu, cổ, bụng kiến có dạng hình gì?-

- Cô vẽ đầu, cổ, bụng kiến bằng nét gì?

- Râu, chân kiến cô vẽ bằng nét gì?

- Những con kiến ở gần (xa) thì cô vẽ thế nào?

- Cô cho trẻ chọn về nhóm để trẻ thực hiện.

- Nhắc nhở trẻ ngồi đúng thư thế, và tư thế cầm bút.

- Cô mở nhạc nhẹ cho trẻ tạo cảm xúc để vẽ đẹp hơn.

- Trong khi trẻ in cô đi về các nhóm, hướng dẫn những trẻ còn lúng túng chưa in được….

* Trưng bày nhận xét sản phẩm.
- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình.

- Trẻ nhận xét về sản phẩm.

- Con thích bài của bạn nào?

- Bạn in được đàn kiến đang làm gì? Vì sao con thích?

- Cho trẻ có sản phẩm đẹp đặt tên cho bức tranh.

- Cô nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 3: Kết thúc:

- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.

4. Chơi ngoài trời: Quan sát cây xanh





TCVĐ: Gieo hạt
       Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu

- Trẻ nhớ và biết gọi tên 1 số loại cây xanh trong sân trường

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về các loại cây xanh

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

 - Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động1: Quan sát cây xanh

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng và quan sát cây xanh sân trường.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về hình dáng cây 

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những cây xanh

* Hoạt động 2: TCVĐ: Gieo hạt:

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học

- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.

- Bình cờ, phiếu bé ngoan.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH TUẦN 4:  LỚP 5TA2

MỘT SỐ LOÀI CHIM VÀ CÔN TRÙNG

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 12/01-16/01/2026)

	Thứ

HĐ
	2
	 3
	 4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh – TDS

	Học
	Truyện:  Giọng hát chim sơn ca
	Một số loài chim và côn trùng
	Sắp xếp theo quy tắc
	Bò dích dắc qua 7 điểm


	In đàn kiến bằng vân tay

	Chơi, hoạt động góc
	- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.


	Chơi ngoài trời
	- Quan sát con chim 

- TCVĐ: Chim bay cò bay

- Chơi tự do
	- Nhặt rác vệ sinh sân trường

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do
	- Hoạt động: bé khéo tay 

- TCVĐ: Chim bay cò bay

- Chơi tự do 
	- Quan sát khu nhà bếp.

- TCVĐ: Nhảy tiếp sức.

- Chơi tự do

	- Quan sát Cây xanh

TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Hát: Chim chích bông
	Chơi ở các

góc.
	Ôn kiến thức buổi sáng


	Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới động vật.

- Trò chuyện với trẻ về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: 

* Hoạt động 1:  Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc và dội hình 3 hàng ngang, xoay các khớp.

* Hoạt động 2: Trọng động.

- Tập các động tác Hô hấp; Tay; Lườn; Chân; Bật của bài tập phát triển chung

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra-“nhạc dạo”.

ĐT Tay: 2 tay sang ngang gập vào vai. 

ĐT Lườn: 2 tay giơ cao, nghiêng người sang trái, sang phải. 
ĐT Chân: 2 tay chống hông, đưa 1 chân ra trước, ra sau, đổi chân trái, chân phải ĐT Bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 
+ Trò chơi: Con thỏ.

+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân trường.

2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị

- Đồ chơi, trang phục nấu ăn, bán hàng.
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi nấu ăn, bán hàng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây vườn bách thú.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, sỏi, cỏ, các con vật.

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng vườn bách thú...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu, cắt dán, nặn một số loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ,cắt dán, nặn.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số loại chim, côn trùng chưa tô màu...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán một số loại chim, côn trùng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.
+ Chuẩn bị

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.

+ Yêu cầu

- Biết yêu quý và bảo vệ cây cối, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị

- Bình nước

- Đất cát, nước...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho cây cối, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ:
- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

-  Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

-  Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về.

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

Đào xá, ngày     tháng 1 năm 2026
                               PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Như Hoa
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi  - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học        
Truyện: Giọng hát chim sơn ca

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả sưu tầm và các nhân vật trong truyện.

- Trẻ biết nội dung câu chuyện kể về bạn chim sơn ca 

- Trẻ hứng thú lắng nghe cô kể chuyện và biết kể chuyện cùng cô.

+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.

- Phát triển ngôn ngữ và mở rộng vốn từ và kỹ năng kể chuyện cho trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các loài chim và chăm chỉ học tập.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Máy tính có nội dung bài giảng (Hình ảnh câu chuyện).  Nhạc bài hát: Con chim non....

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài: Chim chích bông.

- Cô hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Truyện: Giọng hót chim sơn ca

+ Cô cho trẻ nêu tên truyện, tác giả


- Cô kể lần 1 và nêu nội dung câu chuyện.

+ Nội dung câu chuyện kể về bạn chim sơn ca luôn lắng nghe kĩ các âm thanh và chăm chỉ luyện tập nên chim sơn ca có giọng hót rất là hay đấy.

- Cô kể lần 2 với hình ảnh minh họa.

+ Trích dẫn giảng giải, đàm thoại:

- Câu chuyện có tên là gì? Do ai sáng tác ?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?

- Các bạn chim đã đến tìm ai ?

- Vì sao chim Sơn Ca lại có giọng hót hay ?

- Tất cả loài chim đã làm gì sau khi đến nhà Sơn Ca ?

- Các con phải làm gì để chăm ngoan học giỏi ?

- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung truyện.

* Hoạt động 3: Trò chơi ghép tranh:

- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội chơi có nhiệm vụ ghép những mảnh tranh dời tạo thành 1 bức tranh hoàn chỉnh nói về câu chuyện.

- Luật chơi: đội nào ghép sai sẽ bị thua cuộc.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 4 : Kết thúc: 

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát con chim



 TCVĐ: Chim bay cò bay



  Chơi tự do
a. Yêu cầu.

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về đặc điểm của con chim

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và diễn đạt lời nói.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát con chim

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về con chim.

- Gọi tên, nhận xét về đặc điểm của chim như: có mấy chân? Đẻ con hay đẻ trứng? Thức ăn là gì? Tiếng kêu như thế nào? Chim thường sống ở đâu?

- Cho trẻ bắt chước tiếng chim hót.

- Hát bài Chim chích bông.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động 2: Trò chơi: Chim bay cò bay

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

Hát: Chim chích bông

a. Yêu cầu

- Trẻ biết và nhớ tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung và ý nghĩa qua bài hát.

b. Chuẩn bị

- Máy tính có bài hát Chim chích bông

c. Tiến hành

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1 

- Cô mở máy tính cho trẻ nghe lần 2.

- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. Cô giáo dục trẻ qua ý nghĩa bài hát.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ 3 ngày 13 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học         
Một số loài chim và côn trùng

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức 

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, lợi ích và tác hại của 1 số loại côn trùng

và chim: Con ong - Con bướm - Chim bồ câu.

+ Kỹ năng

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Nhạc bài: “Chị ong nâu và em bé ”; Tranh con ong và con bướm, chim bồ câu, chim chích bông.  Xắc xô.

- Đồ dùng của trẻ: Rổ đồ dùng có con ong và con bướm và con chim bồ câu.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú:
- Cho trẻ đọc bài thơ “Con bướm trắng”.
- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Một số loài chim và côn trùng:
+ Cô cho trẻ về nhóm để tìm hiểu về 1 số loại côn trùng.
- Nhóm 1: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con ong.
- Nhóm 2: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con bướm.
- Nhóm 3: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con chim bồ câu.
- nhóm 4: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con chim chích bông

- Cho trẻ kể về đặc điểm nổi bật con ong có những đặc điểm gì ?
- Con ong bay được là nhờ cái gì ?
- Con ong cho ta cái gì và để làm gì ?
- Con ong là loại côn trùng có lợi hay có hại ?….
- Con bướm và con chim bồ câu, chim chích bông cô hỏi trẻ tương tự.
- Cho trẻ so sánh con ong với con bướm; Con chim bồ câu với chim chích bông

- Mở rộng: Cô cho trẻ kể về 1 số loại côn trùng và một số loại chim khác mà  trẻ biết. 

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.
* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: “Tìm bạn thân”.
- Cho mỗi trẻ cầm một lô tô con côn trùng và chim. Yêu cầu trẻ tìm bạn có lô tô giống của mình 
+ Trò chơi 2: “ Bé khéo tay ”
- Cho trẻ sử dụng các nguyên liệu mở tạo thành con ong, con bướm…
* Hoạt động 4. Kết thúc:
- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời: Nhặt rác vệ sinh sân trường.
                                TCDG: Bịt mắt bắt dê.

                                 Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về những gì trẻ nhìn thấy trên sân trường.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết giữ gìn và vệ sinh môi trường.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, thùng rác có nắp đậy.  Đồ chơi ngoài trời, bóng cho trẻ chơi chuyền bóng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Nhặt rác vệ sinh sân trường.

- Cô cho trẻ đi dạo chơi và quan sát sân trường.

- Cho trẻ trò chuyện với trẻ về những gì trẻ nhìn thấy trên sân trường.

- Cô cho trẻ đi nhặt rác, lá rụng vệ sinh sân trường.

- Cô giáo dục trẻ không vứt rác bừa bãi trên sân trường.

* Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt bắt dê:

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích 

Chơi ở các góc
a. Yêu cầu

- Trẻ biết cất dọn đồ dùng sau khi chơi. Chơi đoàn kết với các bạn.
b. Chuẩn bị

- Đồ dùng đồ chơi ở các góc

c. Tiến hành

- Cô cho trẻ hát bài: Con chim non

- Cho trẻ chơi ở các góc 
- Cho trẻ chơi theo nhóm, chơi theo tổ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.
- Nhắc nhở trẻ cất dọn đồ dùng gọn gàng.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
                                       Sắp xếp theo quy tắc

a. Mục đích,  yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết một số quy tắc như: 1-1, 1-2, 2-1.

- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng thứ tự theo 1 qui tắc nhất định.

- Trẻ biết được một số thuật ngữ toán học: Chu kì, quy tắc.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ có kĩ năng quan sát, phán đoán, diễn đạt được quy tắc sắp xếp rõ ràng, mạch lạc.

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp các đối tượng theo quy tắc: 1-1, 1-2, 2-1.

- Trẻ nhanh nhẹn tham gia vào trò chơi, chơi đúng luật.

+ Thái độ:

- Trẻ có ý thức, nề nếp trong giờ học

- Hứng thú tham gia vào tiết học.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Giáo án điện tử. Máy vi tính. Trò chơi trên máy:Ô số bí mật...
- Đồ dùng cho trẻ: bông hoa – quả táo rời cho trẻ chơi

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô trò chuyện  về chủ đề và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Sắp xếp theo quy tắc

- Các con nhìn xem trên màn hình của cô có gì? 

- Như vậy có bao nhiêu đối tượng các con? (2 đối tượng bông hoa, quả táo).

- Thế số lượng của mỗi loại đối tượng là bao nhiêu ? 

- Từ 2 đối tượng cô sắp xếp như thế nào?

- Cho trẻ đếm?

- Như vậy cách sắp xếp đó theo qui tắc nào?

- Đó gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 1- 1(1 hoa – 1 quả).

- Cho trẻ nhắc lại.

- Tương tự cô cho trẻ chọn xếp theo quy tắc 1-2 (1 hoa- 2 quả)
- Cô nói: Trời tối - trời sáng

- Cô nói: Các con xem cô có gì nào?

- Như vậy có bao nhiêu đối tượng các con? (2 đối tượng)

- Đó là đối tượng nào các con? 

- Thế số lượng của mỗi loại đối tượng là bao nhiêu ? 

- Từ 2 đối tượng cô sắp xếp như thế nào?

- Cho trẻ đếm ?

- Như vậy cách sắp xếp đó theo qui tắc nào?

- Đó gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 2- 1.(2 hoa- 1 quả)
- Tương tự cô cho trẻ chọn theo quy tắc 2-1

- Các con vừa nhận biết các cách sắp xếp theo quy tắc rất giỏi. Bây giờ chúng ta hãy cùng thi xem “Đội nào nhanh nhất”

* Luyện tập:

- Các con hãy chọn cho mình 1 con vật và sắp xếp theo quy tắc theo ý thích của mình.

- Cô cho trẻ sắp xếp theo yêu cầu của cô

- Cô hỏi: Vừa rồi cô đã cho các con sắp xếp theo các quy tắc nào?

- Cho trẻ nhắc lại các cách sắp xếp theo qui tắc

* Trò chơi:
- Trò chơi 1: Ô số bí ẩn
- Cô nêu cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cô tổng kết sau lần chơi của trẻ.

- Trò chơi 2: Đồng đội

Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Kết thúc

 Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo lời bài hát Chị ong nâu.       

3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.
4 . Hoạt động ngoài trời : Hoạt động: Bé khéo tay



             TCVĐ: Chim bay cò bay



             Chơi tự do
a. Yêu cầu.

- Trẻ biết dùng các hột hạt, đất nặn, lá cây.. để xếp hình các con vật mà trẻ yêu thích.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Các loại hôatj hạt, đất nặn,...Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hoạt đông: Bé khéo tay
- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Lắng nghe một số tiếng động xung quang sân trường.

- Cho trẻ vào địa điểm chơi, cho trẻ chia 3 nhóm chơi 

+ Nhóm 1: hột, hạt để xếp hnhf các con vật.

+ Nhóm 2: một số hình con vật in rỗng cho trẻ trang trí.

+ Nhóm 3: Đất nặn để nặn các con vật
- Cho trẻ tự chọn nhóm chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi: Cô bao quát trẻ thực hiện, hỗ trợ, động viên trẻ

- Nhận xét kết quả.
- Hát bài Chim chích bông.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động 2: Trò chơi: Chim bay cò bay

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.
                                  Ôn kiến thức buổi sáng
a. Yêu cầu:
-  Trẻ ôn lại các sắp xếp theo quy tắc.

b. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng, đồ chơi sẵn có
c. Tiến hành:

- Trò chuyện về cách sắp xếp theo quy tắc
- Dạy trẻ cách xắp xế theo quy tắc 1-1, 1-2, 2-1
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

​​​Thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học 

                                        Bò dích dắc qua 7 điểm
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ biết tên bài tập ‘‘Bò dích dắc qua 7 điểm ”. Thực hiện tốt bài 
+ Kỹ năng

- Rèn sự khéo léo , kết hợp giữa tay và chân, có kĩ năng bò thoe đường dích dắc

- Trẻ có kĩ năng hợp tác với bạn. Chơi trò chơi đúng luật chơi, đúng cách chơi.
+ Thái độ:

- Trẻ trong lớp có tính kỷ luật, đoàn kết trong khi học.
- Trẻ hứng thú với nội dung bài học. Hứng thú chơi các trò chơi.
b. Chuẩn bị

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, phù hợp.

- 2 đường dích dắc qua 7 điểm.
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ ra sân.

* Hoạt động 2: Bò dích dắc qua 7 điểm
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.

+ Trọng động:

- Bài tập phát triển chung: Tập các độngj tác của bài tập phát triển chung

Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra-“nhạc dạo”.

ĐT Tay: 2 tay sang ngang gập vào vai. 

ĐT Lườn: 2 tay giơ cao, nghiêng người sang trái, sang phải. 
ĐT Chân: 2 tay chống hông, đưa 1 chân ra trước, ra sau, đổi chân trái, chân phải ĐT Bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 
+ Vận động cơ bản: Nhảy lò cò
- Cô cho trẻ nêu tên bài tập

- Cô mời 2 trẻ tập.

- Cho trẻ nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác.

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ

- Cô chia tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua nhau.

- Cô cho 2 trẻ thực hiện lại

+ TCVĐ: “Đội nào nhanh nhất”

- Cô chia trẻ làm 2 đội. Nhiệm vụ của 2 đội là bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m lấy cờ mang về cho đội của mình. Thời gian là 1 bản nhạc đội nào lấy được nhiều cờ là đội chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Động viên, khuyến khích trẻ.

+ Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Chim mẹ chim con.

* Hoạt động 3: Kết thúc.

- Củng cố nhận xét và giáo dục trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.
4. Hoạt động ngoài trời:  Quan sát khu nhà bếp
   TCVĐ: Nhảy tiếp sức
    Chơi tự do.

a. Yêu cầu

– Trẻ biết được công việc của các cô bác cấp dưỡng. Biết tên một số đồ dùng có trong nhà bếp.
– Trẻ biết cách chơi, luật chơi TC. Hào hứng tham gia TC.
– GD trẻ biết yêu quý bác lao công, đoàn kết trong khi chơi.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, thùng rác có nắp đậy.  Đồ chơi ngoài trời, bóng cho trẻ chơi chuyền bóng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: quan sát khu nhà bếp

+ Quan sát khu nhà bếp.
- Cô cho trẻ quan sát khu nhà bếp và đàm thoại:
- Các con đang đứng ở đâu ?
- Nhà bếp là nơi để làm gì?
- Trong nhà bếp có những khu vực nào?

- Trong nhà bếp cũn có những đồ dùng gì nữa ? dựng để làm gì ?
- Những chiếc xoong chảo của nhà bếp như thế nào so với đồ dùng ở nhà chúng ta ? 
- Tình cảm của Các con như thế nào với các cô bác cấp dưỡng?
* Hoạt động 2: TCVĐ: Nhảy tiếp sức
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích
                              Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
a. Yêu cầu

- Trẻ biết cách vệ sinh đồ dùng đồ chơi, cất dọn đồ chơi gọn gàng .
b. Chuẩn bị

- Khăn lau đồ dùng...

c. Tiến hành

- Cho trẻ kể về các góc chơi ở lớp.

- Cho trẻ về các góc chơi lau dọn , vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
- Cô bao quát để trẻ và tham gia vệ sinh cùng trẻ.

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh đồ dùng sạch sẽ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 16 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi  - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         

In đàn kiến bằng vân tay

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết sử dụng các đầu ngón tay để lăn vào màu rồi lăn lên giấy tạo thành đàn kiến. Trẻ biết vẽ thêm các chi tiết để tạo thành con kiến…

- Biết bố cục và sử dụng màu hợp lý để tạo thành bức tranh đẹp

+ Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng in, vẽ, tô màu,.... đặc biệt là kĩ năng sử dụng màu nước.

- Rèn kĩ năng sắp xếp bố cục bức tranh cân đối hợp lý sáng tạo.

- Phát triển sự khóe léo, linh hoạt của đôi tay.

- Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú trong hoạt động.

- Trẻ yêu quí sản phẩm của mình và của bạn

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Bộ phim về con kiến. Giá trưng bày sản phẩm, nhạc bài hát về chủ đề chim và côn trùng, chị ong nâu và em bé, con chim non, con chim vành khuyê.  Tranh của cô...

- Đồ dùng của trẻ:  Giấy, bút chì, sáp màu, màu nước....

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ xem phim về đàn kiến đang hành quân xây tổ của mình

- Hỏi trẻ:

- Chúng mình vừa được em bộ phim nói về ai?

- Các chú kiến đang làm gì?

- Các chú kiến rất đáng yêu đúng không nào. Hôm nay chúng mình sẽ in đàn kiến bằng vân tay.

* Hoạt động 2: In đàn kiến bằng vân tay

- Bức tranh này vẽ về con gì?

- Các con kiến trong tranh có màu gì?

- Đầu, cổ, bụng kiến có dạng hình gì?-

- Cô vẽ đầu, cổ, bụng kiến bằng nét gì?

- Râu, chân kiến cô vẽ bằng nét gì?

- Những con kiến ở gần (xa) thì cô vẽ thế nào?

- Cô cho trẻ chọn về nhóm để trẻ thực hiện.

- Nhắc nhở trẻ ngồi đúng thư thế, và tư thế cầm bút.

- Cô mở nhạc nhẹ cho trẻ tạo cảm xúc để vẽ đẹp hơn.

- Trong khi trẻ in cô đi về các nhóm, hướng dẫn những trẻ còn lúng túng chưa in được….

* Trưng bày nhận xét sản phẩm.
- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình.

- Trẻ nhận xét về sản phẩm.

- Con thích bài của bạn nào?

- Bạn in được đàn kiến đang làm gì? Vì sao con thích?

- Cho trẻ có sản phẩm đẹp đặt tên cho bức tranh.

- Cô nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 3: Kết thúc:

- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.
 3. Chơi, hoạt động ở các góc.      

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát cây xanh



  TCVĐ: Gieo hạt
                                  Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu

- Trẻ nhớ và biết gọi tên 1 số loại cây xanh trong sân trường

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về các loại cây xanh

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

 - Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động1: Quan sát cây xanh

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng và quan sát cây xanh sân trường.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về hình dáng cây 

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những cây xanh

* Hoạt động 2: TCVĐ: Gieo hạt:

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học

- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.

- Bình cờ, phiếu bé ngoan.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
     

NGƯỜI KIỂM TRA

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 Lê Thị Như Hoa
KẾ HOẠCH TUẦN IV- LỚP 5TA3
CHỦ ĐỀ NHÁNH:  MỘT SỐ LOÀI CHIM VÀ CÔN TRÙNG                                                          

(Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 12/1 đến 16/1/2026)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	Thứ

HĐ
	2
	 3
	 4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ  - Điểm danh – TDS



	Học
	Một số loài chim và côn trùng
	Bò dích dắc qua 7 điểm
	Sắp xếp theo quy tắc

	In đàn kiến bằng vân tay
	Truyện:  Giọng hát chim sơn ca



	Chơi, hoạt động góc
	- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.



	Chơi ngoài trời
	- Quan sát con chim 

- TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do
	- Quan sát khu nhà bếp.

- TCVĐ: Chim bay cò bay.

- Chơi tự do
	- Nhặt rác vệ sinh sân trường

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do
	- Quan sát Cây xanh

TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do với đồ  chơi ngoài trời.
	- Hoạt động: bé khéo tay 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Hát: Chim chích bông
	Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
	Ôn kiến thức buổi sáng


	Chơi ở các

góc.


	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới động vật.

- Trò chuyện với trẻ về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: 

* Hoạt động 1:  Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc và dội hình 3 hàng ngang, xoay các khớp.

* Hoạt động 2: Trọng động.

- Tập các động tác Hô hấp; Tay; Lườn; Chân; Bật của bài tập phát triển chung

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra-“nhạc dạo”.

ĐT Tay: 2 tay sang ngang gập vào vai. 

ĐT Lườn: 2 tay giơ cao, nghiêng người sang trái, sang phải. 
ĐT Chân: 2 tay chống hông, đưa 1 chân ra trước, ra sau, đổi chân trái, chân phải ĐT Bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 
+ Trò chơi: Con thỏ.

+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân trường.

2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị

- Đồ chơi, trang phục nấu ăn, bán hàng.
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi nấu ăn, bán hàng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây vườn bách thú.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, sỏi, cỏ, các con vật.

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng vườn bách thú...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu, cắt dán, nặn một số loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ,cắt dán, nặn.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số loại chim, côn trùng chưa tô màu...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán một số loại chim, côn trùng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.
+ Chuẩn bị

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.

+ Yêu cầu

- Biết yêu quý và bảo vệ cây cối, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị

- Bình nước

- Đất cát, nước...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho cây cối, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: 

- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

-  Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

-  Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về.

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi  - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học :       
                 Một số loài chim và côn trùng

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức 

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, lợi ích và tác hại của 1 số loại côn trùng

và chim: Con ong - Con bướm - Chim bồ câu.

+ Kỹ năng

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Nhạc bài: “Chị ong nâu và em bé ”; Tranh con ong và con bướm, chim bồ câu, chim chích bông.  Xắc xô.

- Đồ dùng của trẻ: Rổ đồ dùng có con ong và con bướm và con chim bồ câu.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài bài: “Chị ong nâu và em bé ”.
- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Một số loài chim và côn trùng
+ Cô cho trẻ về nhóm để tìm hiểu về 1 số loại côn trùng.
- Nhóm 1: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con ong.
- Nhóm 2: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con bướm.
- Nhóm 3: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con chim bồ câu.
- nhóm 4: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con chim chích bông

- Cho trẻ kể về đặc điểm nổi bật con ong có những đặc điểm gì ?
- Con ong bay được là nhờ cái gì ?
- Con ong cho ta cái gì và để làm gì ?
- Con ong là loại côn trùng có lợi hay có hại ?….
- Con bướm và con chim bồ câu, chim chích bông cô hỏi trẻ tương tự.
- Cho trẻ so sánh con ong với con bướm; Con chim bồ câu với chim chích bông

- Mở rộng: Cô cho trẻ kể về 1 số loại côn trùng và một số loại chim khác mà  trẻ biết. 

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.
* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: “ Ai nhanh nhất ”.
- Cho mỗi trẻ cầm một lô tô con côn trùng và chim. Yêu cầu trẻ tìm bạn có lô tô giống của mình 
+ Trò chơi 2: “ Bé khéo tay ”
- Cho trẻ sử dụng các nguyên liệu mở tạo thành con ong, con bướm…
* Hoạt động 4. Kết thúc:
- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ.            
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối

4. Chơi ngoài trời: 

                                 Quan sát con chim




TCDG: Nu na nu nống




Chơi tự do
a. Yêu cầu.

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về đặc điểm của con chim

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và diễn đạt lời nói.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát con chim

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về con chim.

- Gọi tên, nhận xét về đặc điểm của chim như: có mấy chân? Đẻ con hay đẻ trứng? Thức ăn là gì? Tiếng kêu như thế nào? Chim thường sống ở đâu?

- Cho trẻ bắt chước tiếng chim hót.

- Hát bài Chim chích bông.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động 2: Trò chơi dân gian: Nu na nu nống

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.  

5. Ăn bữa chính.               
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

Hát: Chim chích bông

a. Yêu cầu

- Trẻ biết và nhớ tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung và ý nghĩa qua bài hát.

b. Chuẩn bị

- Máy tính có bài hát Chim chích bông

c. Tiến hành

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1 

- Cô mở máy tính cho trẻ nghe lần 2.

- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. Cô giáo dục trẻ qua ý nghĩa bài hát.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………


                                Thứ 3 ngày 13 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học :        
                                             Bò dích dắc qua 7 điểm

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ biết tên bài tập ‘‘Bò dích dắc qua 7 điểm ”. Thực hiện tốt bài 

+ Kỹ năng

- Rèn sự khéo léo , kết hợp giữa tay và chân, có kĩ năng bò thoe đường dích dắc

- Trẻ có kĩ năng hợp tác với bạn. Chơi trò chơi đúng luật chơi, đúng cách chơi.
+ Thái độ:

- Trẻ trong lớp có tính kỷ luật, đoàn kết trong khi học.
- Trẻ hứng thú với nội dung bài học. Hứng thú chơi các trò chơi.
b. Chuẩn bị

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, phù hợp.

- 2 đường dích dắc qua 7 điểm.
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ ra sân.

* Hoạt động 2: Bò dích dắc qua 7 điểm.
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.

+ Trọng động:

- Bài tập phát triển chung: Tập các động tác của bài tập phát triển chung

Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra-“nhạc dạo”.

ĐT Tay: 2 tay sang ngang gập vào vai. 

ĐT Lườn: 2 tay giơ cao, nghiêng người sang trái, sang phải. 
ĐT Chân: 2 tay chống hông, đưa 1 chân ra trước, ra sau, đổi chân trái, chân phải ĐT Bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 
+ Vận động cơ bản: Nhảy lò cò
- Cô cho trẻ nêu tên bài tập

- Cô mời 2 trẻ tập.

- Cho trẻ nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác.

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ

- Cô chia tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua nhau.

- Cô cho 2 trẻ thực hiện lại

+ TCVĐ: “Đội nào nhanh nhất”

- Cô chia trẻ làm 2 đội. Nhiệm vụ của 2 đội là bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m lấy cờ mang về cho đội của mình. Thời gian là 1 bản nhạc đội nào lấy được nhiều cờ là đội chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Động viên, khuyến khích trẻ.

+ Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Chim mẹ chim con.

* Hoạt động 3: Kết thúc.

- Củng cố nhận xét và giáo dục trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:          

                                        Quan sát khu nhà bếp
TCVĐ: Chim bay cò bay

Chơi tự do.

a. Yêu cầu

– Trẻ biết được công việc của các cô bác cấp dưỡng. Biết tên một số đồ dùng có trong nhà bếp.
– Trẻ biết cách chơi, luật chơi TC. Hào hứng tham gia TC.
– GD trẻ biết yêu quý bác lao công, đoàn kết trong khi chơi.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, thùng rác có nắp đậy.  Đồ chơi ngoài trời, bóng cho trẻ chơi chuyền bóng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: quan sát khu nhà bếp

+ Quan sát khu nhà bếp.

- Cô cho trẻ quan sát khu nhà bếp và đàm thoại:
– Các con đang đứng ở đâu ?
– Nhà bếp là nơi để làm gì?
– Trong nhà bếp có những khu vực nào?

– Trong nhà bếp cũn có những đồ dùng gì nữa ? dựng để làm gì ?
– Những chiếc xoong chảo của nhà bếp như thế nào so với đồ dùng ở nhà chúng ta ? 
– Tình cảm của Các con như thế nào với các cô bác cấp dưỡng?

* Hoạt động 2: TCVĐ: Chim bay cò bay

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.              
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích 

                                             Vệ sinh đồ dùng đồ chơi

a. Yêu cầu

- Trẻ biết cách vệ sinh đồ dùng đồ chơi, cất dọn đồ chơi gọn gàng .

b. Chuẩn bị

- Khăn lau đồ dùng...

c. Tiến hành

- Cho trẻ kể về các góc chơi ở lớp.

- Cho trẻ về các góc chơi lau dọn , vệ sinh đồ dùng, đồ chơi

- Cô bao quát để trẻ và tham gia vệ sinh cùng trẻ.

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh đồ dùng sạch sẽ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm  2026

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
Sắp xếp theo quy tắc

a. Mục đích,  yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết một số quy tắc như: 1-1, 1-2, 2-1.

- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng thứ tự theo 1 qui tắc nhất định.

- Trẻ biết được một số thuật ngữ toán học: Chu kì, quy tắc.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ có kĩ năng quan sát, phán đoán, diễn đạt được quy tắc sắp xếp rõ ràng, mạch lạc.

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp các đối tượng theo quy tắc: 1-1, 1-2, 2-1.

- Trẻ nhanh nhẹn tham gia vào trò chơi, chơi đúng luật.

+ Thái độ:

- Trẻ có ý thức, nề nếp trong giờ học

- Hứng thú tham gia vào tiết học.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô:  Giáo án điện tử. Máy vi tính. Trò chơi trên máy: Ô số bí mật...
- Đồ dùng cho trẻ: Bông hoa – quả táo rời cho trẻ chơi

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô tặng trẻ hộp quà, cô cho trẻ khám phá hộp quà

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Sắp xếp theo quy tắc.

- Các con nhìn xem trên màn hình của cô có gì? 

- Như vậy có bao nhiêu đối tượng các con? (2 đối tượng bông hoa, quả táo).

- Thế số lượng của mỗi loại đối tượng là bao nhiêu ? 

- Từ 2 đối tượng cô sắp xếp như thế nào?

- Cho trẻ đếm?

- Như vậy cách sắp xếp đó theo qui tắc nào?

- Đó gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 1- 1(1 hoa – 1 quả).

- Cho trẻ nhắc lại.

- Tương tự cô cho trẻ chọn xếp theo quy tắc 1-2 (1 hoa- 2 quả)

- Cô nói: Trời tối - trời sáng

- Cô nói: Các con xem cô có gì nào?

- Như vậy có bao nhiêu đối tượng các con? (2 đối tượng)

- Đó là đối tượng nào các con? 

- Thế số lượng của mỗi loại đối tượng là bao nhiêu ? 

- Từ 2 đối tượng cô sắp xếp như thế nào?

- Cho trẻ đếm ?

- Như vậy cách sắp xếp đó theo qui tắc nào?

- Đó gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 2- 1.(2 hoa- 1 quả)

- Tương tự cô cho trẻ chọn theo quy tắc 2-1

- Các con vừa nhận biết các cách sắp xếp theo quy tắc rất giỏi. Bây giờ chúng ta hãy cùng thi xem “Đội nào nhanh nhất”

* Luyện tập:

- Các con hãy chọn cho mình 1 con vật và sắp xếp theo quy tắc theo ý thích của mình.

- Cô cho trẻ sắp xếp theo yêu cầu của cô

- Cô hỏi: Vừa rồi cô đã cho các con sắp xếp theo các quy tắc nào?

- Cho trẻ nhắc lại các cách sắp xếp theo qui tắc

* Trò chơi:
- Trò chơi 1: Ô số bí ẩn
- Cô nêu cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cô tổng kết sau lần chơi của trẻ.

- Trò chơi 2: Đồng đội
Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Kết thúc

 Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo lời bài hát Chị ong nâu.       

3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:        

                                        Nhặt rác vệ sinh sân trường.
TCDG: Lộn cầu vồng.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về những gì trẻ nhìn thấy trên sân trường.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết giữ gìn và vệ sinh môi trường.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, thùng rác có nắp đậy.  Đồ chơi ngoài trời, bóng cho trẻ chơi chuyền bóng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Nhặt rác vệ sinh sân trường.

- Cô cho trẻ đi dạo chơi và quan sát sân trường.

- Cho trẻ trò chuyện với trẻ về những gì trẻ nhìn thấy trên sân trường.

- Cô cho trẻ đi nhặt rác, lá rụng vệ sinh sân trường.

- Cô giáo dục trẻ không vứt rác bừa bãi trên sân trường.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

                                                    Ôn kiến thức buổi sáng

a. Yêu cầu:
-  Trẻ ôn lại các sắp xếp theo quy tắc.

b. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng, đồ chơi sẵn có

c. Tiến hành:

- Trò chuyện về cách sắp xếp theo quy tắc

- Dạy trẻ cách xắp xế theo quy tắc 1-1, 1-2, 2-1.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

​​​Thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học 
In đàn kiến bằng vân tay

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết sử dụng các đầu ngón tay để lăn vào màu rồi lăn lên giấy tạo thành đàn kiến. Trẻ biết vẽ thêm các chi tiết để tạo thành con kiến…

- Biết bố cục và sử dụng màu hợp lý để tạo thành bức tranh đẹp

+ Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng in, vẽ, tô màu,.... đặc biệt là kĩ năng sử dụng màu nước.

- Rèn kĩ năng sắp xếp bố cục bức tranh cân đối hợp lý sáng tạo.

- Phát triển sự khóe léo, linh hoạt của đôi tay.

- Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú trong hoạt động.

- Trẻ yêu quí sản phẩm của mình và của bạn

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Bài hát: “ Đàn kiến nó đi” . Giá trưng bày sản phẩm, nhạc bài hát về chủ đề chim và côn trùng, chị ong nâu và em bé, con chim non, con chim vành khuyê.  Tranh của cô...

- Đồ dùng của trẻ:  Giấy, bút chì, sáp màu, màu nước....

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài: “ Đàn kiến nó đi” 

- Trò chuyện về bài hát hướng trẻ vào bài.

- Các chú kiến rất đáng yêu đúng không nào. Hôm nay chúng mình sẽ in đàn kiến bằng vân tay.

* Hoạt động 2: In đàn kiến bằng vân tay
- Bức tranh này vẽ về con gì?

- Các con kiến trong tranh có màu gì?

- Đầu, cổ, bụng kiến có dạng hình gì?-

- Cô vẽ đầu, cổ, bụng kiến bằng nét gì?

- Râu, chân kiến cô vẽ bằng nét gì?

- Những con kiến ở gần (xa) thì cô vẽ thế nào?

- Cô cho trẻ chọn về nhóm để trẻ thực hiện.

- Nhắc nhở trẻ ngồi đúng thư thế, và tư thế cầm bút.

- Cô mở nhạc nhẹ cho trẻ tạo cảm xúc để vẽ đẹp hơn.

- Trong khi trẻ in cô đi về các nhóm, hướng dẫn những trẻ còn lúng túng chưa in được….

* Trưng bày nhận xét sản phẩm.
- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình.

- Trẻ nhận xét về sản phẩm.

- Con thích bài của bạn nào?

- Bạn in được đàn kiến đang làm gì? Vì sao con thích?

- Cho trẻ có sản phẩm đẹp đặt tên cho bức tranh.

- Cô nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 3: Kết thúc:

- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các loại chim và côn trùng 

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.

4. Chơi ngoài trời:       

                                         Quan sát cây xanh





TCVĐ: Gieo hạt
                                         Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu

- Trẻ nhớ và biết gọi tên 1 số loại cây xanh trong sân trường

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về các loại cây xanh

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

 - Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động1: Quan sát cây xanh

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng và quan sát cây xanh sân trường.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về hình dáng cây 

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những cây xanh

* Hoạt động 2: TCVĐ: Gieo hạt

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

               Chơi ở các góc

a. Yêu cầu

- Trẻ biết cất dọn đồ dùng sau khi chơi. Chơi đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị

- Đồ dùng đồ chơi ở các góc

c. Tiến hành

- Cô cho trẻ hát bài: Con chim non

- Cho trẻ chơi ở các góc 

- Cho trẻ chơi theo nhóm, chơi theo tổ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.

- Nhắc nhở trẻ cất dọn đồ dùng gọn gàng.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 16 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi  - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
Truyện: Giọng hát chim sơn ca

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả sưu tầm và các nhân vật trong truyện.

- Trẻ biết nội dung câu chuyện kể về bạn chim sơn ca 

- Trẻ hứng thú lắng nghe cô kể chuyện và biết kể chuyện cùng cô.

+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.

- Phát triển ngôn ngữ và mở rộng vốn từ và kỹ năng kể chuyện cho trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các loài chim và chăm chỉ học tập.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Máy tính có nội dung bài giảng (Hình ảnh câu chuyện).  Nhạc bài hát: Con chim non....

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài: Con chim non.

- Cô hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Truyện: Giọng hót chim sơn ca

+ Cô cho trẻ nêu tên truyện, tác giả


- Cô kể lần 1 và nêu nội dung câu chuyện.

+ Nội dung câu chuyện kể về bạn chim sơn ca luôn lắng nghe kĩ các âm thanh và chăm chỉ luyện tập nên chim sơn ca có giọng hót rất là hay đấy.

- Cô kể lần 2 với hình ảnh minh họa.

+ Trích dẫn giảng giải, đàm thoại:

- Câu chuyện có tên là gì? Do ai sáng tác ?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?

- Các bạn chim đã đến tìm ai ?

- Vì sao chim Sơn Ca lại có giọng hót hay ?

- Tất cả loài chim đã làm gì sau khi đến nhà Sơn Ca ?

- Các con phải làm gì để chăm ngoan học giỏi ?

- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung truyện.

* Hoạt động 3: Trò chơi ghép tranh:

- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội chơi có nhiệm vụ ghép những mảnh tranh dời tạo thành 1 bức tranh hoàn chỉnh nói về câu chuyện.

- Luật chơi: đội nào ghép sai sẽ bị thua cuộc.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 4 : Kết thúc: 

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.
  3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về một số loại chim, côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.

 4. Chơi ngoài trời: 

                                    Hoạt động: Bé khéo tay



     TCDG: Bịt mắt bắt dê



     Chơi tự do
a. Yêu cầu.

- Trẻ biết dùng các hột hạt, đất nặn, lá cây.. để xếp hình các con vật mà trẻ yêu thích.

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Các loại hôatj hạt, đất nặn,...Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hoạt đông: Bé khéo tay

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Lắng nghe một số tiếng động xung quang sân trường.

- Cho trẻ vào địa điểm chơi, cho trẻ chia 3 nhóm chơi 

+ Nhóm 1: hột, hạt để xếp hình các con vật.

+ Nhóm 2: một số hình con vật in rỗng cho trẻ trang trí.

+ Nhóm 3: Đất nặn để nặn các con vật

- Cho trẻ tự chọn nhóm chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi: Cô bao quát trẻ thực hiện, hỗ trợ, động viên trẻ

- Nhận xét kết quả.

- Hát bài Chim chích bông.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động 2: Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, khen trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học

- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.

- Bình cờ, phiếu bé ngoan.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH TUẦN IV: LỚP 5TA4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOÀI CHIM VÀ CÔN TRÙNG
(Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 12/01 - 16/01/2026)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	Thứ

HĐ
	2
	 3
	 4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh – TDS

	Học
	Bò dích dắc qua 7 điểm.
	Một số loài chim và côn trùng.
	Sắp xếp theo quy tắc.
	Truyện: Giọng hát chim sơn ca.
	In đàn kiến bằng vân tay.

	Chơi, hoạt động ở  các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.



	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về một số loại chim và côn trùng.
- TC: Chim bay, cò bay. 

- Chơi tự do.

	- Quan sát khu nhà bếp. 

- TCVĐ: Nhảy tiếp sức.

- Chơi tự do.


	- Nhặt rác vệ sinh sân trường.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do.


	- Quan sát Cây xanh.

- TC: Gieo hạt.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	- Hướng dẫn chơi trò chơi vận động: Con chim xinh.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ


	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Hát: Chim chích bông.
	Chơi trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây.
	Chơi ở các

góc.
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.


	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ:
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Một số loài chim và côn trùng.
- Trò chuyện với trẻ về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục.
a. Yêu cầu:

- Trẻ tập đều đúng các động tác tay, chân, lườn, bật.
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ thoáng mát. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái. 

c. Tiến hành: 
+ Khởi động:
- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc và dội hình 3 hàng ngang, xoay các khớp.

+ Trọng động:
- Tập các động tác Hô hấp, tay, lườn, chân, bật của bài tập phát triển chung.
+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra-“nhạc dạo”.

ĐT tay: 2 tay sang ngang gập vào vai. 

ĐT lườn: 2 tay giơ cao, nghiêng người sang trái, sang phải. 
ĐT chân: 2 tay chống hông, đưa 1 chân ra trước, ra sau, đổi chân trái, chân phải ĐT bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 
+ Trò chơi: Con thỏ.

+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân trường.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị: - Đồ chơi, trang phục nấu ăn, bán hàng.
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi nấu ăn, bán hàng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết xây vườn bách thú.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị: - Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...
- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, sỏi, cỏ, các con vật.

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng vườn bách thú...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu, cắt dán, nặn một số loại chim và côn trùng; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ,cắt dán, nặn.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị: - Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số loại chim, côn trùng chưa tô màu...
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán một số loại chim, côn trùng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.
+ Chuẩn bị: - Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi. Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về một số loại chim, côn trùng.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.

+ Yêu cầu: - Biết yêu quý và bảo vệ cây cối, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị: - Bình nước, đất cát, nước...
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho cây cối, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: 
- Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

-  Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

-  Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ sạch sẽ trước khi ra về.

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi  - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:      
                                                Bò dích dắc qua 7 điểm

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài tập ‘‘Bò dích dắc qua 7 điểm ”. Thực hiện tốt bài 
+ Kỹ năng:
- Rèn sự khéo léo, kết hợp giữa tay và chân, có kĩ năng bò thoe đường dích dắc.
- Trẻ có kĩ năng hợp tác với bạn. Chơi trò chơi đúng luật chơi, đúng cách chơi.
+ Thái độ:

- Trẻ trong lớp có tính kỷ luật, đoàn kết trong khi học.
- Trẻ hứng thú với nội dung bài học.
b. Chuẩn bị:
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, phù hợp.

- 2 đường dích dắc qua 7 điểm. Dây thừng.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ: Ong và bướm.
- Trò chuyện hướng trẻ vào bài học.
* Hoạt động 2. Bò dích dắc qua 7 điểm:
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.

+ Trọng động:

- Bài tập phát triển chung: Tập các động tác của bài tập phát triển chung

Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra- “nhạc dạo”.

ĐT tay: 2 tay sang ngang gập vào vai. 

ĐT lườn: 2 tay giơ cao, nghiêng người sang trái, sang phải. 
ĐT chân: 2 tay chống hông, đưa 1 chân ra trước, ra sau, đổi chân trái, chân phải ĐT bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 
+ Vận động cơ bản: “Bò dích dắc qua 7 điểm”
- Cô cho trẻ nêu tên bài tập

- Cô mời 2 trẻ tập.

- Cho trẻ nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác.

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ

- Cô chia tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua nhau.

- Cô cho 2 trẻ thực hiện lại

+ TCVĐ: “Kéo co”

- Cô nêu lại cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Động viên, khuyến khích trẻ.

+ Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Chim mẹ chim con.

* Hoạt động 3. Kết thúc.

- Củng cố nhận xét và giáo dục trẻ. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.
4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về một số loài chim và côn trùng.
TC: Chim bay, cò bay.
Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết trò chuyện về một số loài chim và côn trùng cùng cô.

- Trẻ biết được thức ăn, nơi sinh sống, ích lợi của một số con chim và côn trùng.
- Biết đoàn kết với bạn khi chơi.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm cho trẻ hoạt động, bài hát “Chim chích bông”.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số loài chim và côn trùng.
- Cô và trẻ cùng hát bài: Chim chích bông. 

- Cô gọi ý cho trẻ kể về một số loài chim và côn trùng.
- Cho trẻ nêu tên loài chim, côn trùng nhận xét cấu tạo...ích lợi của chúng. 

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài chim, côn trùng có ích.

* Hoạt động 2: TC “Chim bay, cò bay”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Hát: Chim chích bông

Nghe hát: Cò lả

TCAN: Ai nhanh nhất

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, trẻ thuộc bài hát.

- Trẻ hiểu nội dung bài hát.

- Trẻ biết tên trò chơi và hiểu cách chơi, luật chơi của trò chơi.

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng hát rõ lời và đúng giai điệu bài hát.

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát “Chim chích bông”.

+ Thái độ:

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Giáo án điện tử.

+ Nhạc bài hát: “Chim chích bông; Cò lả...”; 5 vòng thể dục.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số loài chim.

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Hát “Chim chích bông”. Nhạc: Văn Dung; Lời thơ: Nguyễn Viết Bính.
- Cô hát lần 1: Hát rõ lời, thể hiện được gia điệu tình cảm của bài hát (Trẻ nhắc lại tên bài hát và tác giả).

- Cô hát lần 2 có nhạc: Giới thiệu nội dung bài hát.

=> Giáo dục trẻ: Yêu quý, bảo vệ các loại chim.

- Dạy trẻ hát: Cho cả lớp hát 2-3 lần.

+ Trẻ thi đua nhau hát theo tổ nhóm cá nhân (Cô sửa sai cho trẻ)

+ Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc, hát trên nền nhạc nhanh chậm.

* Nghe hát: “Cò lả”. Dân ca quan họ Bắc Ninh.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1: Trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 2: Giảng nội dung bài hát.

- Cô hát lần 3 động viên trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Trò chơi: “Ai nhanh nhất”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi. 
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.  

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ 3 ngày 13 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
Một số loài chim và côn trùng

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức: 

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, lợi ích và tác hại của 1 số loại côn trùng và 
chim: Con ong - Con bướm - Chim bồ câu.

+ Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài: “Chị ong nâu và em bé ”; Tranh con ong và con bướm, chim bồ câu, chim chích bông. Xắc xô.

+ Đồ dùng của trẻ: Rổ đồ dùng có con ong và con bướm và con chim bồ câu.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài “Chim chích bông”.
- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Một số loài chim và côn trùng:
+ Cô cho trẻ về nhóm để tìm hiểu về 1 số loại côn trùng.
- Nhóm 1: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con ong.
- Nhóm 2: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con bướm.
- Nhóm 3: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con chim bồ câu.
- nhóm 4: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con chim chích bông

- Cho trẻ kể về đặc điểm nổi bật con ong có những đặc điểm gì ?
- Con ong bay được là nhờ cái gì ?
- Con ong cho ta cái gì và để làm gì ?
- Con ong là loại côn trùng có lợi hay có hại ?….
- Con bướm và con chim bồ câu, chim chích bông cô hỏi trẻ tương tự.
- Cho trẻ so sánh con ong với con bướm; Con chim bồ câu với chim chích bông

- Mở rộng: Cô cho trẻ kể về 1 số loại côn trùng và một số loại chim khác mà  trẻ biết. 

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.
* Luyện tập:
+ Trò chơi 1: “Tìm bạn”
- Cho mỗi trẻ cầm một lô tô con côn trùng và chim. Yêu cầu trẻ tìm bạn có lô tô giống của mình. 
+ Trò chơi 2: “Bé khéo tay”
- Cho trẻ sử dụng các nguyên liệu mở tạo thành con ong, con bướm…
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát khu nhà bếp.
TCVĐ: Nhảy tiếp sức.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết được công việc của các cô bác cấp dưỡng. Biết tên một số đồ dùng có trong nhà bếp.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi TC. Hào hứng tham gia TC.
- GD trẻ biết yêu quý bác lao công, đoàn kết trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, thùng rác có nắp đậy.  Đồ chơi ngoài trời, bóng cho trẻ chơi chuyền bóng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát khu nhà bếp.
+ Quan sát khu nhà bếp.

- Cô cho trẻ quan sát khu nhà bếp và đàm thoại:
- Các con đang đứng ở đâu?
- Nhà bếp là nơi để làm gì?
- Trong nhà bếp có những khu vực nào?

- Trong nhà bếp cũn có những đồ dùng gì nữa? dựng để làm gì ?
- Những chiếc xoong chảo của nhà bếp như thế nào so với đồ dùng ở nhà chúng ta ? 
- Tình cảm của Các con như thế nào với các cô bác cấp dưỡng?

* Hoạt động 2: TCVĐ “Nhảy tiếp sức”.
- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Chơi trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây

a. Yêu cầu:

- Trẻ rèn luyện kỹ năng phối hợp với bạn bè trong khi chơi.

- Cung cấp thêm vốn hiểu biết của trẻ về trò chơi dân gian.

b. Chuẩn bị: 

- Nội dung trò chơi rồng rắn lên mây.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ kể tên những trò chơi dân gian mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu trò chơi cặp cua. Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ kết bạn và chơi 2 bạn, chơi theo nhóm, chơi theo tổ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Sắp xếp theo quy tắc

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết một số quy tắc như: 1-1, 1-2, 2-1.

- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng thứ tự theo 1 qui tắc nhất định.

- Trẻ biết được một số thuật ngữ toán học: Chu kì, quy tắc.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ có kĩ năng quan sát, phán đoán, diễn đạt được quy tắc sắp xếp rõ ràng, mạch lạc.

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp các đối tượng theo quy tắc: 1-1, 1-2, 2-1.

- Trẻ nhanh nhẹn tham gia vào trò chơi, chơi đúng luật.

+ Thái độ:

- Trẻ có ý thức, nề nếp trong giờ học

- Hứng thú tham gia vào tiết học.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:  
- Giáo án điện tử. Máy vi tính. Trò chơi trên máy: Ô cửa bí mật...
+ Đồ dùng cho trẻ:  
- Bông hoa, quả táo rời cho trẻ chơi.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Tay đẹp.
- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Sắp xếp theo quy tắc:
- Các con nhìn xem trên màn hình của cô có gì? 

- Như vậy có bao nhiêu đối tượng các con? (2 đối tượng: Bông hoa, quả táo).

- Thế số lượng của mỗi loại đối tượng là bao nhiêu ? 

- Từ 2 đối tượng cô sắp xếp như thế nào?

- Cho trẻ đếm?

- Như vậy cách sắp xếp đó theo qui tắc nào?

- Đó gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 1- 1 (1 hoa – 1 quả).

- Cho trẻ nhắc lại.

- Tương tự cô cho trẻ chọn xếp theo quy tắc 1-2 (1 hoa- 2 quả)

- Cô nói: Trời tối - trời sáng.
- Cô nói: Các con xem cô có gì nào?

- Như vậy có bao nhiêu đối tượng các con? (2 đối tượng)

- Đó là đối tượng nào các con? 

- Thế số lượng của mỗi loại đối tượng là bao nhiêu ? 

- Từ 2 đối tượng cô sắp xếp như thế nào?

- Cho trẻ đếm ?

- Như vậy cách sắp xếp đó theo qui tắc nào?

- Đó gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 2- 1.(2 hoa- 1 quả)

- Tương tự cô cho trẻ chọn theo quy tắc 2-1

+ Các con vừa nhận biết các cách sắp xếp theo quy tắc rất giỏi. Bây giờ chúng ta hãy cùng thi xem “Đội nào nhanh nhất”

- Các con hãy chọn cho mình 1 con vật và sắp xếp theo quy tắc theo ý thích của mình.

- Cô cho trẻ sắp xếp theo yêu cầu của cô

- Cô hỏi: Vừa rồi cô đã cho các con sắp xếp theo các quy tắc nào?

- Cho trẻ nhắc lại các cách sắp xếp theo qui tắc

* Trò chơi:
+ Trò chơi 1: Ô cửa bí mật.
- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cô tổng kết sau lần chơi của trẻ.

+Trò chơi 2: Chung sức.
Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô cùng trẻ vận động bài hát: Con cào cào. Chuyển hoạt động.        
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.
4. Chơi ngoài trời: Nhặt rác vệ sinh sân trường.
TCDG: Bịt mắt bắt dê.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về những gì trẻ nhìn thấy trên sân trường.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết giữ gìn và vệ sinh môi trường.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, thùng rác có nắp đậy.  Đồ chơi ngoài trời, bóng cho trẻ chơi chuyền bóng.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Nhặt rác vệ sinh sân trường.

- Cô cho trẻ đi dạo chơi và quan sát sân trường.

- Cho trẻ trò chuyện với trẻ về những gì trẻ nhìn thấy trên sân trường.

- Cô cho trẻ đi nhặt rác, lá rụng vệ sinh sân trường.

- Cô giáo dục trẻ không vứt rác bừa bãi trên sân trường.

* Hoạt động 2: TCDG “Bịt mắt bắt dê”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Chơi ở các góc
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vào các góc chơi theo ý thích của mình.

- Biết thể hiện vai chơi.

b. Chuẩn bị:

- Đồ chơi phục vụ cho các góc chơi, không gian...

c. Tiến hành:

- Cho trẻ kể về các góc chơi ở lớp.

- Cho trẻ vào góc chơi theo ý thích, trẻ thể hiện vai chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô khuyến khích trẻ để trẻ chơi sôi nổi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, nhường bạn khi chơi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Truyện: Giọng hát chim sơn ca

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả sưu tầm và các nhân vật trong truyện.

- Trẻ biết nội dung câu chuyện kể về bạn chim sơn ca.
- Trẻ hứng thú lắng nghe cô kể chuyện và biết kể chuyện cùng cô.

+ Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.

- Phát triển ngôn ngữ và mở rộng vốn từ và kỹ năng kể chuyện cho trẻ.

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các loài chim và chăm chỉ học tập.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ: Máy tính có nội dung bài giảng (Hình ảnh câu chuyện).  Nhạc bài hát: Con chim non....

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài: Chim chích bông.

- Cô dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Truyện “Giọng hót chim sơn ca”
+ Cô cho trẻ nêu tên truyện, tác giả.


- Cô kể lần 1 và nêu nội dung câu chuyện.

+ Nội dung câu chuyện kể về bạn chim sơn ca luôn lắng nghe kĩ các âm thanh và chăm chỉ luyện tập nên chim sơn ca có giọng hót rất là hay đấy.

- Cô kể lần 2 với hình ảnh minh họa.

+ Trích dẫn giảng giải, đàm thoại:

- Câu chuyện có tên là gì? Do ai sáng tác ?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?

- Các bạn chim đã đến tìm ai ?

- Vì sao chim Sơn Ca lại có giọng hót hay ?

- Tất cả loài chim đã làm gì sau khi đến nhà Sơn Ca ?

- Các con phải làm gì để chăm ngoan học giỏi ?

- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung truyện.

* Trò chơi: Ghép tranh.
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội chơi có nhiệm vụ ghép những mảnh tranh dời tạo thành 1 bức tranh hoàn chỉnh nói về câu chuyện.

- Luật chơi: Đội nào ghép sai sẽ bị thua cuộc.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3. Kết thúc: 

- Củng cố giờ học. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.    
4. Chơi ngoài trời: Quan sát cây xanh.
TC: Gieo hạt.
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ và biết gọi tên 1 số loại cây xanh trong sân trường.
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về các loại cây xanh.
- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.
- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những cây xanh.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát cây xanh.
- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng và quan sát cây xanh sân trường.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về hình dáng cây. 

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những cây xanh.
* Hoạt động 2: TC “Gieo hạt”.
- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Vệ sinh đồ dùng đồ chơi

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách vệ sinh đồ dùng đồ chơi, cất dọn đồ chơi gọn gàng .
b. Chuẩn bị :
- Khăn lau đồ dùng...

c. Tiến hành :
- Cho trẻ kể về các góc chơi ở lớp.

- Cho trẻ về các góc chơi lau dọn , vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
- Cô bao quát để trẻ và tham gia vệ sinh cùng trẻ.

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh đồ dùng sạch sẽ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 16 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi  - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         

In đàn kiến bằng vân tay

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ biết sử dụng các đầu ngón tay để lăn vào màu rồi lăn lên giấy tạo thành đàn kiến. Trẻ biết vẽ thêm các chi tiết để tạo thành con kiến…

- Biết bố cục và sử dụng màu hợp lý để tạo thành bức tranh đẹp

+ Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng in, vẽ, tô màu,.... đặc biệt là kĩ năng sử dụng màu nước.

- Rèn kĩ năng sắp xếp bố cục bức tranh cân đối hợp lý sáng tạo.

- Phát triển sự khóe léo, linh hoạt của đôi tay.

- Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú trong hoạt động.

- Trẻ yêu quí sản phẩm của mình và của bạn.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: Bộ phim về con kiến. Giá trưng bày sản phẩm, nhạc bài hát về chủ đề chim và côn trùng, chị ong nâu và em bé, con chim non, con chim vành khuyên.  Tranh của cô...

+ Đồ dùng của trẻ: Vở tạo hình, bút chì, sáp màu, màu nước....

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ xem phim về đàn kiến đang hành quân xây tổ của mình.
- Cô hỏi trẻ:
- Chúng mình vừa được em bộ phim nói về ai?

- Các chú kiến đang làm gì?

- Các chú kiến rất đáng yêu đúng không nào. Hôm nay chúng mình sẽ in đàn kiến bằng vân tay.

* Hoạt động 2. In đàn kiến bằng vân tay:

+ Bức tranh này in con gì?
+ Các con kiến trong tranh có màu gì?
+ Đầu, cổ, bụng kiến có dạng hình gì?
+ Cô in đầu, cổ, bụng kiến bằng gì?
+ Râu, chân kiến cô vẽ bằng nét gì?
+ Những con kiến ở gần (xa) thì cô in thế nào?
- Cô cho trẻ chọn về nhóm để trẻ thực hiện.
- Nhắc nhở trẻ ngồi đúng thư thế, và cách in hình.
- Cô mở nhạc nhẹ cho trẻ tạo cảm xúc để vẽ đẹp hơn.
- Trong khi trẻ in cô đi về các nhóm, hướng dẫn những trẻ còn lúng túng chưa in được….
* Trưng bày nhận xét sản phẩm.
- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình.
- Trẻ nhận xét về sản phẩm.
- Con thích bài của bạn nào?
- Bạn in được đàn kiến đang làm gì?
- Vì sao con thích?
- Cho trẻ có sản phẩm đẹp đặt tên cho bức tranh.
- Cô nhận xét, tuyên dương.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các loại chim và côn trùng.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, làm bộ sưu tập về một số loại chim và côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.
4. Chơi ngoài trời: Hướng dẫn chơi trò chơi vận động: Con chim xinh.
Chơi với đồ chơi ngoài trời.       
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết chơi trò chơi, chơi vui vẻ, đoàn kết.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm chơi. Một số đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn trò chơi vận động: Con chim xinh.
- Cô và trẻ cùng hát: Con chim non.

- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc các con vật.

- Hướng trẻ vào trò chơi: Con chim xinh.

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi trò chơi và đọc lời thoại trong trò chơi: 

Bên này 1 con chim xinh

Bên này 1 con chim xinh

Chíp chíp kêu! Chíp chíp kêu

Hai chú chim cùng nhau vui đùa

Chim gọi bạn chim bay đi

Chim gọi bạn chim bay đi

Lá lá la, lá là la

Hai chú chim cùng bay lên trời. 

Mất tiêu!

- Cô tổ chức cho trẻ chơi với mức độ nhanh hơn khi trẻ đã chơi thành thạo.

* Hoạt động 2: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Vui văn nghệ.

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học.
- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề.
- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.
* Hoạt động 2: Bình cờ.
- Bình cờ, phiếu bé ngoan.

-Tuyên dương những trẻ ngoan, có nhiều cố gắng trong tuần. Động viên những trẻ khác chưa sôi nổi để lần sau trẻ cố gắng hơn.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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